
 
 

 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 6 – TRƯỜNG HỌC 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Câu chuyện về quả cam 

         Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha làm vườn thấy một quả cam 

chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ. 

- Con ăn đi cho chóng lớn! 

         Cậu bé cầm quả cam thích thú: “Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ 

đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”. 

        Cậu đem quả cam tặng chị. Người chị cảm ơn em và nghĩ: “Mẹ đang cuốc đất, 

chắc là khát nước lắm ”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

- Con gái tôi ngoan quá! 

       Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả. 

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ 

quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn. 

Câu 1. Quả cam chín của người cha hái đã lần lượt đến với ai? 

A. Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha 

B. Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha 

C. Người chị, người mẹ, cậu con trai, người cha 



 
 

 

Câu 2. Vì sao khi được bố cho quả cam chín, cậu con trai lại không ăn? 

A. Vì cậu nhớ đến chị đang làm cỏ vất vả 

B. Vì cậu bé không thích ăn cam 

C. Vì cậu bé nghĩ đến mẹ đang cuốc đất rất khát nước 

Câu 3. Câu chuyện ca ngợi lòng tốt của những ai? 

A. Hai chị em 

B. Cha và mẹ 

C. Cả 4 người trong gia đình 

Câu 4. Câu tục ngữ nào phù hợp nhất với câu chuyện trên? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

B. Thương người như thể thương thân 

C. Chị ngã em nâng 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) s hoặc x 

- ….a lạ                                     - ….ao băng                                    - ….ông ….uối  

- ….ắp ….ếp                             - ….ĩ ….ố                                        - ….e đạp 

b) ai hoặc ay 

- chị h….                                   – phim h….                                     – sáng m…. 

- x…. thóc                                 - đu qu….                                        – đường r…. 

c) sẻ hoặc sẽ 

- chia ........                                 – sạch …….                                  – chim ……… 

- ……. nửa                                 - ……. đến                                    - suôn ……… 

 



 
 

 

2. Khoanh tròn vào những từ ngữ chỉ đồ dùng học tập 

Bút              Xẻng               Tay lái             Thước kẻ             Hộp bút               Ống hút 

Bút chì        Màu vẽ            Cây xanh         Tẩy                      Bút bi                  Chì màu 

3. Thực hiện các yêu cầu sau 

3a. Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân 

a. Bạn Hoa là lớp trường lớp 2A6. 

………………………………………………………………………………………… 

b. Học sinh xuất sắc nhất của lớp 2B là bạn Dũng. 

…………………………………………………………………………………………... 

3b. Viết lại câu bằng cách khác sao cho nghĩa không thay đổi 

Bạn Nhung chưa bao giờ quên làm bài tập về nhà trước khi đến lớp. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Đọc phần Mục lục sau và trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống 

STT TÊN TRUYỆN TÁC GIẢ SỐ TRANG 

1 Dế mèn phiêu lưu kí Tô Hoài 2 

2 Hai đứa trẻ Thạch Lam 7 

3 Lừa và Ngựa  La Phông - ten 13 

4 Chí Phèo Nam Cao 21 

5 Em bé và bông hồng Trần Hoài Dương 28 

 



 
 

 

a. Truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” của tác giả ………………. được in ở trang số …… 

b. Trần Hoài Dương là tác giả của truyện …………………………………………… 

c. Truyện Chí Phèo của Nam cao được in ở trang số ……….. 

d. Truyện “Lừa và Ngựa” là truyện ngắn của tác giả ………………………. được in 

ở trang số 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 6 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- xa lạ                                - sao băng                                - sông suối 

- sắp xếp                            - sĩ số                                       - xe đạp 

1.b. 

- chị hai                              - phim hay                               - sáng mai 

- xay thóc                           - đu quay                                 - đường ray 

1.c. 

- chia sẻ                              - sạch sẽ                                  - chim sẻ 

- sẻ nửa                               - sẽ đến                                   - suôn sẻ 

2.  

Từ chỉ đồ dùng học tập: Bút, Thước kẻ, Hộp bút, Bút chì, Màu vẽ, Tẩy, Bút bi, Chì 

màu. 

3a. 



 
 

 

- Ai là lớp trưởng lớp 2A6? 

- Ai là học sinh xuất sắc nhất của lớp 2B? 

3b. 

Bạn Nhung luôn luôn làm bài tập về nhà trước khi đến lớp. 

4.  

a. Truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” của tác giả Tô Hoài được in ở trang số 2 

b. Trần Hoài Dương là tác giả của truyện Em bé và bông hồng 

c. Truyện Chí Phèo của Nam cao được in ở trang số 21 

d. Truyện “Lừa và Ngựa” là truyện ngắn của tác giả La Phông-ten được in ở trang 

số 13. 

 


